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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: SP3

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ Hè - Năm học 2018-2019

Đơn vị: Khoa Sư phạm
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Sư phạm Toán học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1500684 Lê Nguyễn Minh Duy  02/06/97  SP1501A1   3.01  140  Khá  Sư phạm Toán học    
 2  B1500706 Đào Duy Phúc  16/04/97  SP1501A1   3.38  152  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 3  B1500708 Nguyễn Đăng Quang  01/01/97  SP1501A1   2.51  140  Khá  Sư phạm Toán học    
 4  B1500772 Huỳnh Ái Triều  15/12/94  SP1501A2  N  3.28  147  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 5  C1500323 Ngô Tài Thiện  02/01/92  SP1501A2   2.51  140  Khá  Sư phạm Toán học    

 Ngành học: Sư phạm Vật lý ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1500785 Đặng Tấn Đạt  24/03/96  SP1502A1   2.79  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 2  B1500824 Phạm Ngọc Tuyết  24/02/97  SP1502A1  N  3.03  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 3  B1500838 Ngô Kiều Hạnh  15/12/97  SP1502A2  N  2.89  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 4  B1500843 Võ Duy Khánh  29/10/97  SP1502A2   3.22  140  Giỏi  Sư phạm Vật lý    

 Ngành học: Sư phạm Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1501068 Mai Thị Mỹ Dung  01/02/97  SP1509A1  N  2.64  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 2  B1501078 Lê Văn Hiển  23/04/97  SP1509A1   2.60  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 3  B1501082 Nguyễn Thị Thảo Lan  25/02/97  SP1509A1  N  2.71  144  Khá  Sư phạm Hóa học    
 4  B1501090 Nguyễn Hoàng Nam  10/11/97  SP1509A1   2.74  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 5  B1501109  Nguyễn Thanh Sơn  29/09/97  SP1509A1   2.86  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 6  B1501112  Trần Thị Thanh  15/03/97  SP1509A1  N  2.71  147  Khá  Sư phạm Hóa học    
 7  B1501118  Nguyễn Kiều Thơ  13/09/97  SP1509A1  N  2.79  146  Khá  Sư phạm Hóa học    
 8  B1501125  Phạm Thanh Toàn  10/05/96  SP1509A1   2.97  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 9  B1501131  Vương Bích Tuyền  25/09/97  SP1509A1  N  2.54  140  Khá  Sư phạm Hóa học    

 Ngành học: Sư phạm Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1406996 Nguyễn Tấn Hậu  29/05/95  SP1410A1   2.67  142  Khá  Sư phạm Sinh học    
 2  B1407047 Sơn Thị Bé Tuyền  30/11/96  SP1410A1  N  2.50  140  Khá  Sư phạm Sinh học    
 3  B1407057 Vũ Hoàng Anh  21/07/96  SP1410A2  N  2.53  140  Khá  Sư phạm Sinh học    
 4  B1407098 Nguyễn Minh Phương  27/11/96  SP1410A2  N  2.64  144  Khá  Sư phạm Sinh học    
 5  B1501156  Lê Thị Thùy Hân  17/10/97  SP1510A2  N  2.72  140  Khá  Sư phạm Sinh học    
 6  B1501162  Phan Trần Học Khang  24/12/97  SP1510A2   3.08  140  Khá  Sư phạm Sinh học    
 7  B1501186  Nguyễn Yến Nhi  26/10/96  SP1510A1  N  2.73  140  Khá  Sư phạm Sinh học    
 8  B1501202 Nguyễn Hoàng Thi Thơ  06/10/97  SP1510A2  N  3.14  148  Khá  Sư phạm Sinh học    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: SP3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Sư phạm Địa lý ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1407329 Nguyễn Tuấn Thanh  19/07/94  SP1416A1   2.76  140  Khá  Sư phạm Địa lý    

 Ngành học: Sư phạm Ngữ văn ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1501678 Thạch Mô Ny  01/01/97  SP1517A1   3.56  147  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 2  B1501684 Nguyễn Thị Kim Quỳnh  23/10/97  SP1517A1  N  2.99  140  Khá  Sư phạm Ngữ văn    

 Ngành học: Giáo dục Tiểu học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1508615 Huỳnh Quốc Tín  28/12/96  SP15X3A1   3.41  140  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    

Tổng số danh sách: 30 sinh viên
  Ngày 19 tháng 08 năm 2019

Phó Trưởng Khoa Sư phạm Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


